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QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁTTRIỂN NÔNG THÔN

Banhành quy định về cấp dự báo, báo động và biện pháp tổ chức thực hiện

phòngcháy, chữa cháy rừng

 

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNGNGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Quyết định số 73/CP ngày01/11/1995 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và

tổ chức bộmáy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Bảo vệ và pháttriển rừng ngày 19/8/1991;

Căn cứ Nghị định số 22/CP ngày9/3/1995 của Chính phủ về việc ban hành bản quy định về phòng cháy,

chữa cháyrừng;

Căn cứ Chỉ thị số 19/TTg củaThủ tướng Chính phủ ngày 17/4/1999 về các biện pháp cấp bách phòng

cháy, chữacháy rừng;

Căn cứ Quyết định số1856/NN/KL-QĐ ngày 01/11/1996 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển

nôngthôn về việc xây dựng các cấp dự báo cháy rừng;

Theo đề nghị của ông Cục trưởngCục Kiểm lâm và ông Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Chất

lượng sản phẩm,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Bản quy định về cấp dự báo, báo độngvà

biện pháp tổ chức thực hiện phòng cháy, chữa cháy rừng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Kiểm lâm, Vụ trưởng Vụ Khoa

họcCông nghệ & CLSP, Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT, Chi cục trưởng Chicục

Kiểm lâm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, thủ trưởng các đơn vịliên quan

trực thuộc bộ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
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 QUY ĐỊNH

VỀ CẤP DỰ BÁO, BÁO ĐỘNGVÀ CÁC BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN

PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁYRỪNG

(Ban hành kèm theo Quyếtđịnh số: 127/BNN/KHCN-QĐ ngày 11 tháng 12 năm 2000

của Bộ trưởng Bộ Nôngnghiệp và phát triển nông thôn)

 

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1.

1. Quy định này quy định về phươngpháp xác định cấp cháy rừng, phương pháp dự báo và các quy định

báo động phòngcháy, chữa cháy rừng cho các vùng sinh thái ở nước ta.

2. Việc phòng cháy, chữa cháyrừng là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi người dân.

3. Các đơn vị trực tiếp quản lýbảo vệ rừng, các chủ rừng tham mưu cho Uỷ ban nhân dân địa phương nơi

có rừngtổ chức thực hiện việc dự báo và phòng cháy, chữa cháy rừng.

Điều 2.

1. Các cơ quan, đơn vị, xínghiệp, các lực lượng vũ trang đóng ở nơi có rừng và ven rừng có trách

nhiệmthực hiện nghiêm chỉnh theo các cấp dự báo và báo động phòng cháy, chữa cháyrừng khi có lệnh

báo động.

2. Thủ trưởng các cơ quan, đơnvị có trách nhiệm giáo dục, đôn đốc cán bộ, nhân viên, chiến sỹ thực hiện

nhữngquy định hiện hành về bảo vệ rừng, phòng cháy và tích cực tham gia chữa cháyrừng.

Điều 3.

1. Cơ quan Kiểm lâm các cấp cótrách nhiệm tổ chức dự báo cháy rừng và thông tin kịp thời các cấp dự

báo cháyrừng từ Trung ương đến địa phương nơi có rừng trong suốt mùa cháy rừng.

 

CHƯƠNG II

CẤP BÁO ĐỘNG VÀ BAN BỐLỆNH BÁO ĐỘNG

PHÒNG CHÁY, CHỮACHÁY RÙNG

Điều 4.

Cấp dự báo, báo động phòngcháy, chữa cháy rừng gồm 5 cấp từ cấp I đến cấp V; ký hiệu biển báo

cấp báo động phòng cháy, chữa cháy rừng là1/2 hình tròn có đường kính vành ngoài

2,5m; vành trong l,8m nền trắng, xungquanh viền màu đỏ và có mũi tên (quay được)



chỉ cấp dự báo từ cấp I đến cấp V. Phương pháp tính cấp dự báo phòng cháy,chữa cháy rừng và các

bảng tra cấp dự báo cháy rừng đã được Uỷ ban nhân dân cáctỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có

rừng ban hành.

Báo động cấp I: Khả năng cháyrừng thấp, trên biển báo mũi tên chỉ số I.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã chỉđạo Ban chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng và các chủ rừng phối hợp

với Kiểmlâm triển khai phương án phòng cháy, chữa cháy rừng.

Tổ chức kiểm tra, hướng dẫn quy vùng sản xuất nương rẫy, tuyên truyền giáodục về

phòng cháy, chữa cháy rừng và phát đốt nương làm rẫy đúng kỹ thuật.

Báo động cấp II: Khả năng cháyrừng ở mức trung bình, trên biển báo mũi tên chỉ số II.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã chỉđạo Ban chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng, các chủ rừng tăng cường

kiểm tra,đôn đốc bố trí người canh phòng, lực lượng sẵn sàng kịp thời dập tắt khi mớixảy ra cháy rừng,

hướng dẫn kỹ thuật làm nương rẫy.

Báo động cấp III: Khả năng cháylan trên diện rộng, trên biển báo mũi tên chỉ số III.

Thời tiết khô hanh kéo dài, dễxảy ra cháy rừng, chú trọng phòng cháy các loại rừng: thông, bạch đàn,

khộp,tre nứa, tràm ...

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện,thị chỉ đạo Ban chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng, Hạt Kiểm lâm đôn

đốc việcphòng cháy, chữa cháy rừng của các chủ rừng cấm đốt nương rẫy.

Các chủ rừng phải thường xuyênkiểm tra lực lượng canh phòng và lực lượng khoán quản bảo vệ rừng,

nhất làtrồng rừng.

Lực lượng canh phòng trựcl0/24h trong ngày (từ 10h đến 20h).

Đặc biệt chú trọng các giờ caođiểm.

Khi xảy ra cháy rừng, Chủ tịchUỷ ban nhân dân xã được quyền huy động mọi lực lượng, phương tiện

tham gia chữacháy.

Báo đông cấp IV: Nguy cơ cháyrừng lớn, trên biển báo mũi tên chỉ số IV.

Thời tiết khô hanh, kéo dài cónguy cơ xảy ra cháy rừng lớn, tốc độ lửa lan tràn nhanh.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện,thị và Ban chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng trực tiếp chỉ đạo việc

phòngcháy, chữa cháy rừng tại địa phương.

Các chủ rừng và lực lượng Kiểmlâm thường xuyên kiểm tra nghiêm ngặt trên các vùng trọng điểm dễ

cháy.

Lực lượng canh phòng phải thườngxuyên trên chòi canh và ngoài hiện trường rừng, đảm bảo trực 12/24h

(từ 9h đến21 h trong ngày) nhất là các giờ cao điểm. phát hiện kịp thời điểm cháy, báođộng và huy động

lực lượng, phương tiện dập tắt ngay.



Huyện đề nghị tỉnh tăng cườnglực lượng, phương tiện chữa cháy khi cần thiết.

Dự báo viên nắm chắc tình hìnhkhí tượng, thuỷ văn để dự báo và thông báo kịp thời trên mạng vi tính và

trêncác phương tiện thông tin đại chúng về cấp cháy và tình hình cháy rừng hàngngày ở địa phương.

Báo động cấp V: Rất nguy hiểm,thời tiết khô, hạn, kiệt kéo dài có khả năng cháy lớn ớ tất cả các loại

rừng,tốc độ lửa lan tràn rất nhanh, trên biển báo mũi tên chỉ số V.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnhtrực tiếp chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm, Sở Nông nghiệp & PTNT, Ban chỉhuy

phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh, huyện, xã, các chủ rừng.

Lực lượng Công an phòng cháy,chữa cháy phối hợp với lực lượng Kiểm lâm tăng cường kiểm tra nghiêm

ngặt trêncác vùng trọng điểm cháy, đảm bảo 24/24h trongngày, tăng cường kiểm tra người và phương tiện

vào rừng.

Thông báo thường xuyên nội quydùng lửa trong rừng và ven rừng.

Khi xảy ra cháy phải huy độnglực lượng, phương tiện dập tắt ngay, tiến hành điều tra xác minh vụ cháy

vàtruy tìm thủ phạm xử lý nghiêm minh.

Khi cần thiết đề nghị Trung ươngchi viện lực lượng và phương tiện chữa cháy.

Trong mùa cháy rừng dự báo viênphải nắm chắc tình hình thời tiết, khí tượng thuỷ văn để dự báo và

thông tin thườngxuyên, liên tục hàng ngày trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đặc biệtkhi dự báo

đến cấp lV và cấp V dự báoviên phải dự báo và đảm bảo thông tin thông suốt trong thời

kỳ cao điểm dễ cháyrừng và báo cáo kịp thời việc phòng cháy, chữa cháy rừng lên

cấp trên.

Điều 5.

Biển báo cấp báo động được làmbằng kim loại, được đặt ở trục đườngven rừng, cửa rừng, nơi

có nhiều người qua lại, đặt ở các Hạt, Trạm Kiểm lâm, Nông Lâm trường, cơ quan,

đơn vị đóng trong rừngvà ven rừng... theo mẫu thống nhất cả nước do Cục Kiểm lâm

hướng dẫn.

Điều 6.

Sau khi tổng hợp tình hình dựbáo của Trung tâm dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia và của các Trạm

dự báocháy rừng ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ban chỉ đạo phòng cháy,chữa cháy rừng

của Bộ trình Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đểra quyết định báo động; khi có lệnh

báo động, Ban chỉ huy phòng cháy, chữa cháyrừng các cấp tổ chức triển khai công tác phòng cháy, chữa

cháy rừng theo đúngquy định ở biểu: Biện pháp tổ chức thực hiện phòng cháy, chữa cháy rừng ở vùngsinh

thái nước ta.



 

CHƯƠNG III

TỔ CHỨC VÀ LỰC LƯỢNGPHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY RỪNG

Điều 7.

Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương thường xuyên củng cố và kiện toàn các Ban chỉ

huy phòngcháy, chữa cháy rừng các cấp tỉnh, huyện, xã, thị trấn theo Nghị định số 22/CPcủa Chính phủ

ngày 9/3/1995. Ban chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng các cấptham mưu giúp Uỷ ban nhân dân cùng

cấp thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các chủrừng và các đơn vị có liên quan thực hiện các cấp dự báo và

báo động phòngcháy, chữa cháy rừng nhằm bảo vệ nghiêm ngặt tài nguyên rừng ở địa phương trongsuốt

mùa cháy rừng theo sơ đồ xây dựng mạng lưới dự báo cháy rừng ở phần phụlục.

Điều 8.

1. Tổ chức Kiểm lâm các cấp,tham mưu giúp Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cùng cấp chỉ đạo, hướng dẫn các

chủ rừngxây dựng phương án phòng cháy, chữa cháy rừng; thường xuyên tuyên truyền phổbiến những

quy định phòng cháy, chữa cháy rừng, kỹ thuật sản xuất nương rẫytheo bảng quy định về quy vùng sản

xuất nương rẫy định kèm theo phần phụ lục;thông báo tình hình lửa rừng và cấp báo động phòng cháy,

chữa cháy rừng kịpthời tới từng nơi trọng điểm cháy rừng; chỉ đạo các Trạm dự báo để thu thậptính toán

các cấp dự báo và báo động phòng cháy, chữa cháy rừng rõ ràng chínhxác cho từng vùng.

2. Tổ chức Kiểm lâm phối hợpvới Công an phòng cháy, chữa cháy thường xuyên kiểm tra việc thực hiện

phòngcháy, chữa cháy rừng bao gồm cả rừng tự nhiên và rừng mới gây trồng, có định kỳtổ chức sơ kết

đánh giá việc phòng cháy, chữa cháy rừng trong từng tỉnh.

3. Tổ chức Kiểm lâm phối hợpvới các cơ quan pháp luật điều tra, xác minh, xử lý nghiêm ngặt, kịp thời

cácvụ vi phạm quy định phòng cháy, chữa cháy rừng.

Điều 9.

1. Các cơ quan, đơn vị, các chủrừng, các xí nghiệp, Nông, Lâm trường phối hợp với các đơn vị vũ trang

đóngtrong rừng và ven rừng để thành lập các Đội tình nguyện phòng cháy, chữa cháyrừng và phải có

trách nhiệm phối hợp với Ban chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừngcủa địa phương và chịu sự chỉ đạo về

nghiệp vụ chuyên môn phòng cháy, chữa cháyrừng của Ban chỉ huy.

2. Tổ chức Kiểm lâm phối hợpvới Công an phòng cháy, chữa cháy có trách nhiệm bồi dưỡng nghiệp vụ,

chuyênmôn phòng cháy, chữa cháy rừng cho các Đội phòng cháy, chữa cháy rừng.

 

CHƯƠNG IV

VỀ TÀI CHÍNH CHO CÔNGTÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY RỪNG


